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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

--------------------------------

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 (đã sử đổi, bổ sung năm 2002) của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ

sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định

quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội;

Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, Bộ

Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi

chung là cơ sở) có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về

an toàn lao động (gọi chung là đối tượng); kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng

vũ trang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế

đóng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
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Các loại máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải

được đăng ký và kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

b) Đối tượng áp dụng: Là các loại máy, thiết bị, vật tư thuộc Danh mục quy định tại

phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động đánh giá tình trạng

kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,

tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động tương ứng.

b) Đăng ký là hoạt động ghi vào sổ theo dõi của Thanh tra lao động thuộc Sở Lao

động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phục vụ công

tác quản lý nhà nước về an toàn lao động đối với các đối tượng thuộc Danh mục quy

định tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;

c) Đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là đơn vị kiểm định) là tổ chức có

đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Lao

động-Thương binh và Xã hội;

d) Quá trình kiểm định là quá trình đơn vị kiểm định thực hiện các bước kiểm định

kỹ thuật an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (quy trình kiểm định kỹ thuật an

toàn).

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thủ tục kiểm định

1.1. Đối với cơ sở

a) Thông báo nhu cầu kiểm định bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu

điện/fax/thư điện tử để đơn vị kiểm định tiến hành kiểm định: lần đầu; định kỳ; bất

thường.

b) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định, cử người đại

diện chứng kiến quá trình kiểm định.



c) Khắc phục các hiện tượng không bảo đảm an toàn liên quan đến công việc kiểm

định và tạo điều kiện cho đơn vị kiểm định thực hiện việc kiểm định.

d) Cơ sở có trách nhiệm báo cáo ngay cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

(Cục An toàn lao động) việc từ chối tiến hành kiểm định của các đơn vị kiểm định để

có biện pháp xử lý kịp thời.

 

1.2. Đối với đơn vị kiểm định

a) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở, đơn vị

kiểm định phải thống nhất với cơ sở về việc tiến hành kiểm định, nếu không thực

hiện được yêu cầu cầu kiểm định của cơ sở, thông báo cho cơ sở bằng văn bản và

nêu rõ lý do.

b) Thực hiện việc kiểm định đối tượng theo đúng quy định của quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia (quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn) đã được Bộ Lao động-Thương binh

và Xã hội hoặc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Đối với các loại máy, thiết bị chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (quy trình kiểm

định kỹ thuật an toàn) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành hoặc các Bộ

quản lý ngành, lĩnh vực ban hành mà đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

thẩm định, thì đơn vị kiểm định có thể căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn

kỹ thuật, quy trình kiểm định quốc tế hoặc của các nước đã được Việt Nam thừa

nhận để thực hiện việc kiểm định.

c) Khi đối tượng đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng, chậm nhất là 05 ngày làm

việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định, đơn vị kiểm định phải cấp cho cơ sở

Phiếu kết quả kiểm định (01 bản) theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này.

d) Trong quá trình kiểm định đối tượng, nếu đơn vị kiểm định phát hiện đối tượng có

nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho cơ

sở biết để có biện pháp khắc phục.

đ) Trong quá trình kiểm định nếu đơn vị kiểm định vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật,

tiêu chuẩn về an toàn lao động, mà gây thiệt hại đối với cơ sở thì tuỳ theo mức độ


